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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TỔNG SỐ 56.821 0 24.338 32.483

I.1.1 Vốn ngân sách tỉnh đầu tƣ trực tiếp 24.338 24.338

I.1.1.1 Nguồn cấp quyền sử dụng đất tỉnh bố trí 7.338 7.338

* Công trình hoàn thành 7.338 7.338

1
Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh: Xây 

dựng 08 phòng bộ môn, chức năng

Thị trấn Vĩnh 

Thạnh
838 838

2

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Võ Văn 

Dũng, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn Vĩnh

Thạnh
4.000 4.000

3 Trụ sở làm việc Công an xã Vĩnh Thịnh Vĩnh Thịnh 1.000 1.000

4 Trụ sở làm việc Công an xã Vĩnh Hiệp Vĩnh Hiệp 1.500 1.500

I.1.1.2 Nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư tập trung 17.000 17.000

* Công trình chuyển tiếp 17.000 17.000

1
Sửa chữa nâng cấp hệ thống cấp nước 

huyện Vĩnh Thạnh

Thị trấn Vĩnh

Thạnh
7.000 7.000

2
Cầu qua Sông Kôn, từ Vĩnh Quang đi 

Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh

Vĩnh Quang, 

Vĩnh Hòa
10.000 10.000

I.1.2 Vốn ngân sách huyện đầu tƣ 32.483 32.483

I.1.2.1
Nguồn vốn Ngân sách tỉnh đầu tư giao 

huyện bố trí
12.483 12.483

* Công trình quyết toán 100 100

* Công trình chuyển tiếp 7.483 7.483

1
Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thạnh: Xây 

dựng 08 phòng bộ môn, chức năng

Thị trấn Vĩnh 

Thạnh
500 500

UBND HUYỆN VĨNH THẠNH Biểu số 80/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /12/2024 của UBND huyện Vĩnh Thạnh)

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng
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Quyết định đầu tƣ Giá trị khối lƣợng thực 

hiện từ khởi công đến 

31/12/2020

Lũy kế vốn đã bố trí đến 

31/12/2020
Kế hoạch vốn năm 2025
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vốn

Page 1



Ngoài 

nƣớc

Ngân 

sách cấp 

tỉnh

Ngoài 

nƣớc

Ngân 

sách cấp 

tỉnh

Ngoài 

nƣớc

Ngân 

sách cấp 

tỉnh

Ngoài 

nƣớc

 Ngân sách 

Trung ƣơng 

Ngân sách 

cấp tỉnh

Ngân sách 

cấp huyện

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

STT Danh mục dự án
Địa điểm xây 

dựng

Năng 

lực 

thiết 

kế

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tƣ Giá trị khối lƣợng thực 

hiện từ khởi công đến 

31/12/2020

Lũy kế vốn đã bố trí đến 

31/12/2020
Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng 

số

Chia theo nguồn 

vốn

Tổng số
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2
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước 

huyện Vĩnh Thạnh 

Thị trấn Vĩnh

Thạnh
2.000 2.000

3
Cầu qua Sông Kôn, từ Vĩnh Quang đi 

Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh
Vĩnh Thịnh 3.083 3.083

4

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Võ Văn 

Dũng, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn Vĩnh

Thạnh
400 400

5 Xây dựng mới Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh
Thị trấn Vĩnh

Thạnh
1.500 1.500

* Công trình khởi công mới 4.900 4.900

I.1.2.2 Nguồn cấp quyền sử dụng đất huyện bố trí 20.000 20.000

* Công trình chuyển tiếp 10.050 10.050

1

Rà soát, đo đạc, giao đất, giao rừng và cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh 

Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh
500 500

2

Khu dân cư khu phố Định An (Bồi thường, 

hỗ trợ giải phóng mặt bằng và lập quy 

hoạch)

Thị trấn Vĩnh 

Thạnh
1.000 1.000

3
Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh Thịnh, 

Vĩnh Hòa
800 800

4
Sửa chữa nhà hội trường Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện

Thị trấn Vĩnh 

Thạnh
698 698

5
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng

điểm dân cư K2, K4, K8, xã Vĩnh Sơn
200 200

6
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng

điểm dân cư K6, xã Vĩnh Kim
200 200

7
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án ổn

định khu dân cư làng 5, xã Vĩnh Thuận
200 200
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hiện từ khởi công đến 

31/12/2020

Lũy kế vốn đã bố trí đến 

31/12/2020
Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng 

số

Chia theo nguồn 

vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Số Quyết 

định, 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Chia theo nguồn 

vốn
Tổng 

số

Chia theo nguồn 

vốn

8

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng

khu dân cư phía Bắc Gò Đá và khu phố

Kon Kring, thị trấn Vĩnh Thạnh  

200 200

9
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Cụm công nghiệp Tà Súc (giai đoạn 3)
Vĩnh Thịnh 100 100

10
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Sân vận động huyện Vĩnh Thạnh
Vĩnh Quang 800 800

11

BTXM đường phía nam Gò Đá - Định 

Bình (đoạn từ nhà ông Hiền đến đồng Bá 

Bình)

Thị trấn Vĩnh 

Thạnh
500 500

12
Trường Mầm non Vĩnh Hảo. Hạng mục: 

Nhà ăn, bếp + nhà hiệu bộ
Vĩnh Hảo 600 600

13 Nhà văn hóa Khu phố Định An
Thị trấn Vĩnh 

Thạnh
715 715

14

Trường MN Thị trấn Vĩnh Thạnh (Điểm 

trường chính): Xây dựng 01 phòng đa 

năng, 01 phòng tin học

Thị trấn Vĩnh 

Thạnh
437 437

15
Trường THCS Vĩnh Hảo: Xây dựng 05 

phòng bộ môn, chức năng
Vĩnh Hảo 800 800

16
Xây dựng phòng làm việc UBND xã Vĩnh 

Kim
Vĩnh Kim 800 800

17 Trường Mẫu giáo Vĩnh Thịnh Vĩnh Thịnh 1.500 1.500

*
Đối ứng  các Chương trình mục tiêu quốc 

gia 
500 500

* Bố trí cho công trình, dự án khác 8.450 8.450

* Dự phòng 1.000 1.000
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